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1 1917011098 Đặng Hồng Yến 040196020578 21/06/1996 Nghệ An Nữ 16F1 Giáo dục Mầm non 84 2,84 Khá

2 2217010096 Nguyễn Huỳnh Trúc Phương 077199008658 31/10/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 18F2 Giáo dục Mầm non 84 2,93 Khá

3 2217010165 Nguyễn Thị Hồng Trang 077191001496 26/06/1991 Đồng Nai Nữ 18F3 Giáo dục Mầm non 84 3,26 Khá
Hạ bậc do 

thi lại 

4 2317010001 Trần Thị Bình 044196006683 13/05/1996 Quảng Bình Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,20 Giỏi

5 2317010002 Đặng Thị  Châu 040195027838 01/12/1995 Nghệ An Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,01 Khá

6 2317010004 Đoàn Ngọc Diễm 077195000999 30/08/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,20 Giỏi

7 2317010003 Ngô Thị Thúy Diệu 051195010549 14/01/1995 Quảng Ngãi Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,02 Khá

8 2317010005 Lê Thị Thùy Dung 077193000110 20/03/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,15 Khá

9 2317010006 Nguyễn Thị Bích Dung 077182002157 28/07/1982 Hưng Yên Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,36 Giỏi

10 2317010007 Nguyễn Thị  Đạt 042191014498 20/05/1991 Hà Tĩnh Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,40 Giỏi

11 2317010009 Ngô Thị Thu Hà 049199000016 04/03/1999 Quảng Nam Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,26 Giỏi

12 2317010010 Lê Thị Thúy Hằng 045193006827 17/05/1993 Quảng Trị Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,13 Khá

13 2317010011 Nguyễn Thu  Hằng 030186001496 24/11/1986 Hải Dương Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,29 Giỏi

14 2317010013 Võ Thị Hiền 042185001238 26/02/1985 Hà Tĩnh Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,07 Khá

15 2317010017 Trần Thị Lan Hương 038182043404 07/06/1982 Thanh Hóa Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,35 Giỏi

16 2317010018 Lý Thị Kim  Hường 077190003441 27/09/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,20 Giỏi

17 2317010019 Vương Thúy Kiều 092192010246 21/11/1992 Cần Thơ Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,40 Giỏi

18 2317010020 Ngô Thị Bích  Lâm 077184017823 23/04/1984 Nghệ An Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 2,96 Khá

19 2317010021 Đậu Thị Hồng  Liên 038193033860 24/11/1993 Thanh Hóa Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 2,98 Khá

20 2317010023 Lê Thị  Minh 077185005920 22/08/1985 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 2,71 Khá

21 2317010025 Nguyễn Thị Kim Ngân 077197007368 28/02/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 2,82 Khá

22 2317010026 Trần Thị Ngọc Ngân 066196007131 16/04/1996 Đăk Lăk Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,13 Khá
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23 2317010027 Hoàng Thị Nhị 046195009275 30/01/1995 Thừa Thiên Huế Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,26 Giỏi

24 2317010028 Bùi Thị Nhung 030188022736 26/08/1988 Hải Dương Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,44 Giỏi

25 2317010029 Bùi Thị Quỳnh Như 077195007152 25/07/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,37 Giỏi

26 2317010030 Vũ Thị Tuyết Như 075193000308 05/05/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 2,77 Khá

27 2317010031 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 077183009298 21/09/1983 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,11 Khá

28 2317010032 Trần Thị  Oanh 038189030305 28/12/1989 Thanh Hóa Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,36 Giỏi

29 2317010034 Nguyễn Đỗ Bích Phượng 077195003559 26/03/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,08 Khá

30 2317010035 Phạm Thị Quyên 049197015782 24/07/1997 Quảng Nam Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 2,92 Khá

31 2317010036 Phạm Thị Quỳnh 038195012195 20/10/1995 Thanh Hóa Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,01 Khá

32 2317010037 Tống Minh Tâm 077194006686 05/09/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,16 Khá

33 2317010039 Bùi Thị Thanh Thảo 077198006269 26/01/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 2,94 Khá

34 2317010040 Nguyễn Thị Thu Thảo 077191006647 09/08/1991 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,31 Giỏi

35 2317010048 Trần Thị Như Thùy 054300000022 27/04/2000 Phú Yên Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,02 Khá

36 2317010042 Nguyễn Thị Thu Thủy 077189007536 11/06/1989 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,13 Khá

37 2317010043 Nguyễn Thị Thanh Thúy 068195000174 06/06/1995 Lâm Đồng Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,27 Giỏi

38 2317010044 Phí Thị Phương Thúy 068183001962 30/10/1983 Hải Dương Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,70 Xuất sắc

39 2317010045 Phạm Thị Tuyết Thương 052183000531 05/08/1983 Bình Định Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,41 Giỏi

40 2317010046 Đinh Thị Huyền Trang 034195011780 24/01/1995 Thái Bình Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 2,95 Khá

41 2317010038 Đinh Thị Ánh Tuyết 075195018448 07/04/1995 Đồng Nai Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,11 Khá

42 2317010047 Phạm Thị  Út 037182009306 28/03/1982 Ninh Bình Nữ 19F1 Giáo dục Mầm non 84 3,40 Giỏi

43 2317020001 Vũ Thị An 040193030852 05/09/1993 Nghệ An Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,13 Khá

44 2317020002 Lê Thị Anh 042188006290 11/08/1988 Hà Tĩnh Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,07 Khá

45 2317020003 Nguyễn Thị Kim Anh 077300007965 09/12/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 2,76 Khá

46 2317020006 Lê Thị Hồng Diễm 077198000988 04/06/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,05 Khá

47 2317020007 Hoàng Thị Dung 038183024104 03/10/1983 Thanh Hóa Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,18 Khá

48 2317020009 Nguyễn Thị Trang Đài 077198004723 25/07/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 2,94 Khá

49 2317020010 Phạm Thị Kiều Hiên 036195005998 20/02/1995 Nam Định Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 2,83 Khá

50 2317020011 Hồ Thị Hoa 040189040517 30/09/1989 Nghệ An Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,56 Giỏi



51 2317020012 Nguyễn Thị Thu Hương 038177006522 02/09/1977 Thanh Hóa Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 2,71 Khá

52 2317020013 Nguyễn Thị Khuyên 077195001431 10/01/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,42 Giỏi

53 2317020016 Trương Thị Lê 066185004447 01/03/1985 Đăk Lăk Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 2,93 Khá

54 2317020017 Đào Thị Liên 040190019405 22/05/1990 Nghệ An Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,01 Khá

55 2317020018 Ngọ Thị Liên 038186005469 10/10/1986 Thanh Hóa Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,11 Khá

56 2317020020 Phan Thị Hồng Nhân 077196000378 16/06/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,02 Khá

57 2317020021 Ngô Thị Hồng Phúc 077173001507 15/06/1973 Thừa Thiên Huế Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 2,85 Khá

58 2317020022 Trần Thị Phụng 077188001886 05/08/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,17 Khá

59 2317020023 Võ Thị Thanh Tâm 077196002228 22/03/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,24 Giỏi

60 2317020024 Hoàng Phương Thảo 077191000858 07/09/1991 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,07 Khá

61 2317020026 Nguyễn Thị Thoa 040195024077 10/08/1995 Nghệ An Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,18 Khá

62 2317020031 Bùi Thị Minh Thúy 077198004435 26/11/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 2,85 Khá

63 2317020032 Trương Thị Minh Thư 077198001283 30/04/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,08 Khá

64 2317020033 Nguyễn Thị Hoài Thương 044196005683 12/08/1996 Quảng Bình Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,14 Khá

65 2317020034 Tô Thị Trang 077198004619 29/06/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,11 Khá

66 2317020035 Bùi Thị Bảo Trinh 077188003682 20/10/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,74 Xuất sắc

67 2317020036 Trương Thị Minh Trúc 077190002728 02/02/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,08 Khá

68 2317020037 Phạm Thị Kim Xuyến 077188003919 26/04/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 19F2 Giáo dục Mầm non 84 3,01 Khá

Xếp loại Tốt 

nghiệp 
Số lượng

Xuất sắc 2

Giỏi 20

Khá 46

Tổng 68

Danh sách này có 68 sinh viên



STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp CCCD

1 Đặng Hồng Yến 21/06/1996 21/06/1996 Nghệ An 16F1

2 Nguyễn Thị Hồng Trang 26/06/1991 26/06/1991 Đồng Nai 18F3 077191001496

3 Trần Thị Bình 13/05/1996 13/05/1996 Quảng Bình 19F1 044196006683

4 Đặng Thị  Châu 01/12/1995 01/12/1995 Nghệ An 19F1 040195027838

5 Đoàn Ngọc Diễm 30/08/1995 30/08/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F1 077195000999

6 Ngô Thị Thúy Diệu 14/01/1995 14/01/1995 Quảng Ngãi 19F1 051195010549

7 Lê Thị Thùy Dung 20/03/1993 20/03/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F1 077193000110

8 Nguyễn Thị Bích Dung 28/07/1982 28/07/1982 Hưng Yên 19F1

9 Nguyễn Thị  Đạt 20/05/1991 20/05/1991 Hà Tĩnh 19F1 042191014498

10 Ngô Thị Thu Hà 04/03/1999 04/03/1999 Quảng Nam 19F1 049199000016

11 Lê Thị Thúy Hằng 17/05/1993 17/05/1993 Quảng Trị 19F1 045193006827

12 Nguyễn Thu  Hằng 24/11/1986 24/11/1986 Hải Dương 19F1 030186001496

13 Võ Thị Hiền 26/02/1985 26/02/1985 Hà Tĩnh 19F1 042185001238

14 Trần Thị Lan Hương 07/06/1982 07/06/1982 Thanh Hóa 19F1 038182043404

15 Lý Thị Kim  Hường 27/09/1990 27/09/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F1 077190003441

16 Vương Thúy Kiều 21/11/1992 21/11/1992 Cần Thơ 19F1 092192010246

17 Ngô Thị Bích  Lâm 23/04/1984 23/04/1984 Nghệ An 19F1 077184017823

18 Đậu Thị Hồng  Liên 24/11/1993 24/11/1993 Thanh Hóa 19F1 038193033860

19 Lê Thị  Minh 22/08/1985 22/08/1985 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F1 077185005920

20 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/02/1997 28/02/1997 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F1 077197007368

21 Trần Thị Ngọc Ngân 16/04/1996 16/04/1996 Đăk Lăk 19F1 066196007131

22 Hoàng Thị Nhị 30/01/1995 30/01/1995 Thừa Thiên Huế 19F1 046195009275

23 Bùi Thị Nhung 26/08/1988 26/08/1988 Hải Dương 19F1 030188022736

24 Bùi Thị Quỳnh Như 25/07/1995 25/07/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F1 077195007152

25 Vũ Thị Tuyết Như 05/05/1993 05/05/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F1 075193000308

26 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 21/09/1983 21/09/1983 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F1 077183009298

27 Trần Thị  Oanh 28/12/1989 28/12/1989 Thanh Hóa 19F1 038189030305

28 Nguyễn Đỗ Bích Phượng 26/03/1995 26/03/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F1 077195003559

29 Phạm Thị Quyên 24/07/1997 24/07/1997 Quảng Nam 19F1 049197015782

30 Phạm Thị Quỳnh 20/10/1995 20/10/1995 Thanh Hóa 19F1 038195012195

31 Tống Minh Tâm 05/09/1994 05/09/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F1 077194006686

32 Bùi Thị Thanh Thảo 26/01/1998 26/01/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F1 077198006269

33 Nguyễn Thị Thu Thảo 09/08/1991 09/08/1991 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F1 077191006647

34 Trần Thị Như Thùy 27/04/2000 27/04/2000 Phú Yên 19F1 054300000022

35 Nguyễn Thị Thu Thủy 11/06/1989 11/06/1989 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F1 077189007536



STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp CCCD

36 Nguyễn Thị Thanh Thúy 06/06/1995 06/06/1995 Lâm Đồng 19F1 068195000174

37 Phí Thị Phương Thúy 30/10/1983 30/10/1983 Hải Dương 19F1 068183001962

38 Phạm Thị Tuyết Thương 05/08/1983 05/08/1983 Bình Định 19F1 052183000531

39 Đinh Thị Huyền Trang 24/01/1995 24/01/1995 Thái Bình 19F1 034195011780

40 Đinh Thị Ánh Tuyết 07/04/1995 07/04/1995 Đồng Nai 19F1 075195018448

41 Phạm Thị  Út 28/03/1982 28/03/1982 Ninh Bình 19F1 037182009306

42 Vũ Thị An 05/09/1993 05/09/1993 Nghệ An 19F2 040193030852

43 Lê Thị Anh 11/08/1988 11/08/1988 Hà Tĩnh 19F2 042188006290

44 Nguyễn Thị Kim Anh 09/12/2000 09/12/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077300007965

45 Lê Thị Hồng Diễm 04/06/1998 04/06/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077198000988

46 Hoàng Thị Dung 03/10/1983 03/10/1983 Thanh Hóa 19F2 038183024104

47 Nguyễn Thị Trang Đài 25/07/1998 25/07/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077198004723

48 Phạm Thị Kiều Hiên 20/02/1995 20/02/1995 Nam Định 19F2 036195005998

49 Hồ Thị Hoa 30/09/1989 30/09/1989 Nghệ An 19F2 040189040517

50 Nguyễn Thị Thu Hương 02/09/1977 02/09/1977 Thanh Hóa 19F2 038177006522

51 Nguyễn Thị Khuyên 10/01/1995 10/01/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077195001431

52 Trương Thị Lê 01/03/1985 01/03/1985 Đăk Lăk 19F2 066185004447

53 Đào Thị Liên 22/05/1990 22/05/1990 Nghệ An 19F2 040190019405

54 Ngọ Thị Liên 10/10/1986 10/10/1986 Thanh Hóa 19F2 038186005469

55 Phan Thị Hồng Nhân 16/06/1996 16/06/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077196000378

56 Ngô Thị Hồng Phúc 15/06/1973 15/06/1973 Thừa Thiên Huế 19F2 077173001507

57 Trần Thị Phụng 05/08/1988 05/08/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077188001886

58 Võ Thị Thanh Tâm 22/03/1996 22/03/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077196002228

59 Hoàng Phương Thảo 07/09/1991 07/09/1991 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077191000858

60 Nguyễn Thị Thoa 10/08/1995 10/08/1995 Nghệ An 19F2 040195024077

61 Bùi Thị Minh Thúy 26/11/1998 26/11/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077198004435

62 Trương Thị Minh Thư 30/04/1998 30/04/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077198001283

63 Nguyễn Thị Hoài Thương 12/08/1996 12/08/1996 Quảng Bình 19F2 044196005683

64 Tô Thị Trang 29/06/1998 29/06/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077198004619

65 Bùi Thị Bảo Trinh 20/10/1988 20/10/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077188003682

66 Trương Thị Minh Trúc 02/02/1990 02/02/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077190002728

67 Phạm Thị Kim Xuyến 26/04/1988 26/04/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu 19F2 077188003919
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